
STT Họ và tên Số điện thoại Tổ bộ môn Ngày sinh Địa chỉ email Dân tộc Chức vụ
Trình độ 

CM

1 Cao Thị Hoa 0912025118 Tổ văn phòng 18-04-1976 caohoa.cao@gmail.com Kinh Hiệu trưởng Đại học

2 Lê Thị Kim Thụy 0983424066 Tổ khối 5 02-01-1980 beobi110303@gmail.com Kinh Phó hiệu trưởng Đại học

3 Lưu Thị Thu Hà 0915516288 Tổ khối 4 10-09-1980 luuthuha12c7@gmail.com Kinh Phó hiệu trưởng Thạc sĩ

4 Nguyễn Tú Anh 0869980836 Tổ khối 1 09-12-2000 tuanhvn2000@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

5 Đoàn Thị Vân Anh 0969536816 Tổ khối 4-5 06-11-1984 vananh.vananh1984@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

6 Mạc Thị Bé 0354102331 Tổ văn phòng 27-12-1991
MacThiBe.C1KaLong@pgdmongcai.ed

u.vn
Kinh Nhân viên y tế

Trung cấp

7 Nguyễn Thị Cứu 0359690844 Tổ khối 2-3 13-03-1994 nguyencuuc17@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

8 Đặng Thị Thu Dung 0906635616 Tổ khối 2-3 10-10-1985 dungdang1010@gmail.com Dao Giáo viên Đại học

9 Lê Thị Ngọc Dung 0936838636 Tổ khối 2-3 22-02-1988 dunglee.mc@gmail.com Kinh Tổ phó chuyên môn Đại học

10 Hà Thị Gấm 0389182236 Tổ khối 2-3 27-07-1984 hathigam27071o84@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

11 Hoàng Hồng Hà 0363341668 Tổ khối 1 10-10-1991 hoanghongha91@gmail.com Kinh Tổ phó chuyên môn Đại học

12 Phạm Thị Hằng 0383862599 Tổ khối 1 15-11-1991 phamhang20121991@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

13 Đặng Thị Hậu 0912458008 Tổ khối 4-5 12-05-1990 haulovely365@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

14 Phạm Hải Hậu 0978427887 Tổ khối 4-5 16-03-1987 phamhaihau266@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

15 Nguyễn Thị Điệp Hoàn 0393168888 Tổ khối 4-5 13-07-1990 nguyenhoan130790@gmail.com Kinh Tổ phó chuyên môn Đại học

16 Phạm Thị Hồng 0356778838 Tổ khối 4-5 16-07-1989
phamthihong.c1binhngoc@pgdmongcai.

edu.vn
Kinh Giáo viên

Đại học

17 Trần Thị Kim Huệ 0919302606 Tổ văn phòng 03-12-1981 trankimhue81@gmail.com Kinh Nhân viên kế toán Đại học

18 Tống Ngọc Hương 0399786596 Tổ khối 4-5 04-02-1996 tonghuong42@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

19 Lê Thị Hương 0934535683 Tổ khối 4-5 19-10-1990 lehuongk3lt8@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

20 Lê Thu Huyền 0346545535 Tổ khối 2-3 02-08-2002 huyenle02082002@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

21 Lưu Hoàng Linh 0947264669 Tổ khối 2-3 09-05-1998 luuhoanglinh9598@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

22 Nguyễn Thùy Linh 0976680879 Tổ khối 4-5 20-09-1983 nguyenlinhmc209@gmail.com Kinh Tổ trưởng chuyên môn Đại học

23 Hoàng Thị Hồng Lưu 0988133300 Tổ khối 4-5 12-09-1989 hongluu.hoang@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

24 Hoàng Hồng Mai 0983803099 Tổ khối 2-3 19-02-1985 hoangmaimcc@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

25 Nguyễn Thị Trà Mi 0344113852 Tổ khối 1 26-07-1990 traminguyenmc@gmail.com Kinh Tổ trưởng chuyên môn Đại học

26 Nguyễn Minh Miền 0399036966 Tổ khối 4-5 20-12-1999 nguyenmm1220@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

27 Nguyễn Thị Miên 0366383553 Tổ văn phòng 11-12-1981 tungson2007@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

28 Đinh Ánh Nhung 0968560781 Tổ khối 4-5 27-10-2003 dinhanhnhung2710@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

29 Phạm Hồng Nhung 0906109688 Tổ khối 2-3 06-01-1987
phamhongnhung.C12BacSon@pgdmong

cai.edu.vn
Kinh Giáo viên

Đại học
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30 Nguyễn Thị Phương Nhung 0968638207 Tổ khối 1 12-10-1990
nguyenthiphuongnhung.c12bacson@pgd

mongcai.edu.vn
Kinh Giáo viên

Đại học

31 Nguyễn Thu Phương 0339909269 Tổ khối 2-3 28-03-1998 thuphuongnguyen2803@gmail.com Kinh Tổ trưởng chuyên môn Đại học

32 Nguyễn Thu Phương 0979632548 Tổ khối 4-5 20-11-1990 thuphuongk8@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

33 Nguyễn Thu Phương 0395186366 Tổ khối 1 26-02-1999 phuong.nguyen647@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

34 La Thị Quý 0973615979 Tổ khối 2-3 09-03-1978 Quyla1978@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

35 Phạm Thị Quỳnh 0352024798 Tổ khối 4-5 07-02-1992 quynhruby1992@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

36 Phạm Thị Sen 0329568668 Tổ khối 2-3 05-02-1985 phamsen.mc@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

37 Đào Thị Tâm 0989181446 Tổ khối 4-5 14-03-1990 khanhtam6688@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

38 Phạm Thị Thanh Thảo 0913511989 Tổ khối 2-3 29-06-1987 phamthanhthao2906@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

39 Phạm Thị Huy Trang 0939169086 Tổ khối 4-5 28-02-1979 phamthihuytrang1979@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

40 Nguyễn Thị Huyền Trang 0973241087 Tổ khối 4-5 24-10-1987 nguyenhuyentrangltt@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

41 Trần Thị Huyền Trang 0344039382 Tổ khối 1 28-05-1991 trantrang8691@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

42 Đỗ Thanh Tuyền Tổ khối 2-3 17-09-1980 221944060000026@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

43 Nguyễn Thị Vui 0969394806 Tổ khối 2-3 15-01-1990 nguyenvuimc90@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

44 Nguyễn Thị Hồng Xiêm 0338638656 Tổ khối 2-3 05-10-1980 ducthang36h@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

45 Phạm Thị Hải Yến 0967974188 Tổ khối 1 15-09-1993 phamthihaiyenmc@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

46 Diệp Văn Hải 0933228332 Tổ khối 4-5 17-12-1980 diepminhhai@gmail.com Sán Dìu Giáo viên Đại học

47 Hoàng Thị Hiếu Tổ khối 4-5 27-02-1993 hoangthihieu93@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

48 Nguyễn Hồng Hạnh 0374414273 Tổ khối 2-3 22-07-2004 honghanh22072004@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

49 Lê Thị Trà Giang 0904369581 Tổ khối 1 03-08-2004 tragiang38186@gmai.com Kinh Giáo viên Đại học

50 Lê Mai Uyên 0375225604 Tổ khối 1 30-06-2004 uyenmaiiii2004@gmail.com Kinh Giáo viên Đại học

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Hoa


